
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

- Địa điểm thi: phòng 407 , cơ sở 97 Võ Văn Tần
-Thời gian các ca thi:

- Ca 1: 07h00 - 8h30
- Ca 2: 08h45 - 10h15

STT MSSV TÊN SV NGÀY SINH LỚP NHÓM CA THI GHI CHÚ

1 1257042002 Nguyễn Trần Thúy An 2/10/1994 TA12DB01 ACD1 1
2 1257010008 Nguyễn Vũ Xuân Anh 18/07/94 TA12DB01 ACD1 1
3 1257010015 Lữ Chí Cang 20/03/93 TA12DB01 ACD1 1
4 1257010016 Hoàng Ngọc Minh Châu 25/10/94 TA12DB01 ACD1 1
5 1257010021 Đỗ Phượng Chi 3/2/1994 TA12DB01 ACD1 1
6 1257010031 Châu Hoài Dung 10/8/1994 TA12DB01 ACD1 1
7 1257010036 Nguyễn Mỹ Duyên 16/09/94 TA12DB01 ACD1 1
8 1257010037 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 19/08/94 TA12DB01 ACD1 1
9 1257010045 Nguyễn Phát Đạt 13/05/94 TA12DB01 ACD1 1

10 1257010064 Ngô Sông Hậu 1/10/1994 TA12DB01 ACD1 1
11 1257010065 Phạm Thị Diệu Hiền 2/12/1994 TA12DB01 ACD1 1
12 1257010066 Phạm Thị Thu Hiền 2/12/1994 TA12DB01 ACD1 1
13 1257010072 Phạm Huy Hoàng 21/09/94 TA12DB01 ACD1 1
14 1257010077 Đặng Thị Khánh Huyền 3/2/1994 TA12DB01 ACD1 1
15 1257010079 Đỗ Ngọc Huyền 5/6/1994 TA12DB01 ACD1 1
16 1257010089 Trần Thị Diễm Hương 26/08/93 TA12DB01 ACD1 1
17 1257010094 Lâm Minh Khoa 13/09/94 TA12DB01 ACD1 1
18 1257010098 Diệp Khánh Kiều 2/7/1994 TA12DB01 ACD1 1
19 1257010124 Phạm Nguyễn Gia Ly 18/07/94 TA12DB01 ACD1 1
20 1257010131 Trần Thị Kiều Mi 15/12/94 TA12DB01 ACD1 1
21 1257010136 Lê Hoàng Trà My 17/01/94 TA12DB01 ACD1 1
22 1257010157 Nguyễn Trần ái Ngọc 13/09/94 TA12DB01 ACD1 1
23 1257010168 Nguyễn Thị Yến Nhi 2/11/1994 TA12DB01 ACD1 1
24 1257010184 Nguyễn Lê Hạnh Phúc 4/5/1994 TA12DB01 ACD1 1
25 1257010185 Nguyễn Lê Bạch Phụng 12/11/1994 TA12DB01 ACD1 1
26 1257010189 Huỳnh Ngọc Lan Phương 6/8/1994 TA12DB01 ACD1 1
27 1257010207 Đinh Thị Minh Tâm 14/09/93 TA12DB01 ACD1 1

1 1257010208 Đỗ Như Tâm 1/12/1994 TA12DB01 ACD1 2
2 1257010210 Nguyễn Minh Tâm 1/11/1994 TA12DB01 ACD1 2
3 1257010211 Nguyễn Thanh Tâm 25/11/92 TA12DB01 ACD1 2
4 1257010230 Trần Thị Phương Thảo 12/9/1994 TA12DB01 ACD1 2
5 1257010231 Trần Thị Thanh Thảo 30/11/94 TA12DB01 ACD1 2

DANH SÁCH THI TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH
NGÀY THI 22/05/2013



STT MSSV TÊN SV NGÀY SINH LỚP NHÓM CA THI GHI CHÚ

6 1257010232 Võ Phương Thảo 28/11/94 TA12DB01 ACD1 2
7 1257010235 Nguyễn Thị Hoàng Thiện 27/12/94 TA12DB01 ACD1 2
8 1257010239 Phan Gia Quốc Thống 28/03/94 TA12DB01 ACD1 2
9 1257010248 Phùng Thụy Thanh Thùy 14/11/93 TA12DB01 ACD1 2

10 1257010254 Phạm Việt Anh Thư 16/12/94 TA12DB01 ACD1 2
11 1257010255 Nguyễn Hoàng Thy 3/6/1994 TA12DB01 ACD1 2
12 1257010256 Hoàng Thị Thủy Tiên 16/05/94 TA12DB01 ACD1 2
13 1257010257 Nguyễn Thanh Thủy Tiên 8/12/1992 TA12DB01 ACD1 2
14 1257010258 Phan Thủy Tiên 18/05/94 TA12DB01 ACD1 2
15 1257050074 Đồng Thị Thùy Trang 24/03/94 TA12DB01 ACD1 2
16 1257010264 Ngô Nhật Trang 1/9/1994 TA12DB01 ACD1 2
17 1257010265 Nguyễn Hoàng Thanh Trang 24/11/94 TA12DB01 ACD1 2
18 1257010270 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/11/94 TA12DB01 ACD1 2
19 1257010283 Nguyễn Thị Ngọc Trân 7/12/1994 TA12DB01 ACD1 2
20 1257010284 Trần Thủy Nhã Trân 11/7/1994 TA12DB01 ACD1 2
21 1257010288 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/5/1994 TA12DB01 ACD1 2
22 1257010296 Trần Thanh Tùng 25/03/94 TA12DB01 ACD1 2
23 1257010300 Trần Thị Thiên Tứ 7/2/1994 TA12DB01 ACD1 2
24 1257010313 Nguyễn Hoàng Uyên Vy 5/10/1994 TA12DB01 ACD1 2
25 1257010319 Nguyễn Thùy Nhật Vy 20/10/94 TA12DB01 ACD1 2
26 1257010327 Trần Kim Yến 5/7/1986 TA12DB01 ACD1 2


